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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../…..
	………., ngày …. tháng …. năm 20….


 
Kính gửi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ quy định của Bộ luật lao động, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Thông tưsố 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Trường[footnoteRef:2]………………. báo cáo phân công giờ giảng của đội ngũ nhà giáo toàn trường như sau: [2: Tên trường cụ thể] 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn 
	Trình độ sư phạm
	Trình độ Tin học
	Trình độ Ngoại ngữ
	Trình độ Kỹ năng nghề
	Số giờ phân công giảng dạy (số giờ/năm)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Giờ chuẩn 
	Giờ giảng dạy thực tế
	Số giờ tăng thêm  
	Xác nhận của Trưởng khoa
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tích hợp
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

	I
	CƠ HỮU

	1
	Đinh Thị Huyên
	ThS Lịch sử Đảng
	
	
	
	
	450
	540
	
	
	90
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	ThS Kinh tế chính trị
	
	
	
	
	450
	540
	
	
	90
	
	

	3
	Nguyễn Anh Kiệt
	CN Triết 
	
	
	
	
	450
	570
	
	
	120
	
	

	4
	Đỗ Thị Thơm
	ThS triết học
	
	
	
	
	450
	570
	
	
	120
	
	

	5
	Phạm Thị Vinh
	CN giáodục chính trị
	
	
	
	
	450
	570
	
	
	120
	
	

	6
	Lê Thị Hồng Vân
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	
	
	
	
	450
	480
	
	
	30
	
	

	7
	Phan Thị Thùy Trang
	 ThS Kinh tế chính trị
	
	
	
	
	450
	480
	
	
	30
	
	

	8
	Đỗ Thị Ngát
	ThS chủ nghĩa khoa học xã hội
	
	
	
	
	450
	540
	
	
	90
	
	

	9
	Nguyễn Thị Dinh
	CN giáo dục chính trị
	
	
	
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	10
	Lê Thi Mai Hường
	ThS kinh tế học
	
	
	
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	11
	Trần Thị Hồng Thu
	ThS triết học
	
	
	
	
	450
	540
	
	
	90
	
	

	12
	Cao Thị Hồng Thắm
	ThS triết học
	
	
	
	
	450
	540
	
	
	90
	
	

	13
	Hoàng Thị Trang
	ThS chính  trị học
	
	
	
	
	450
	570
	
	
	120
	
	

	14
	Đặng Thị Nhật Minh
	CN Luật học
	
	
	
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	15
	Bùi Thành Dũng
	 CN Luật học
	
	
	
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	16
	Trần Văn Lượng
	CN Luật học
	
	
	
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	THỈNH GIẢNG

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú:
(8): Giờ chuẩn đối với nhà giáo giảng dạy theo từng trình độ quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH;
(9): Số giờ giảng dạy thực tế do Hiệu trưởng nhà trường quy định gồm: Số giờ giảng dạy/năm; Số giờ làm thêm theo quy định của Bộ luật lao động được quy đổi thành giờ chuẩn theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ; Số giờ từ các tuần học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học theo quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH được quy đổi phân công giảng dạy.
(10): Số giờ tăng thêm  = Số giờ  giảng dạy thực tế - Giờ chuẩn 
(11): Trưởng khoa ký tên xác nhận.

[bookmark: _GoBack]Nhà trường cam kết:
-Đội ngũ nhà giáo của Nhà trường đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 
- Chế độ làm việc của nhà giáo đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Nhà trường cam đoan những nội dung nêu trên là đúng, nếu sai, Nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm../.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- ………….;
- Lưu: VT, ....
	Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)





3

